
Họ và Tên:  _____________________________________ 
 

Bài Tập Tại Lớp  
Tuần 21 (Week 21)  01/30/10 

Tập Viết 
(Cho các em tô màu và viết chữ Lều 6 lần.) 

 
Lều 

 

 
 

lều 



Các em hãy tập đánh vần những chữ sau đây 

 

L 
Leo, leo lên 
 L + _ + _ = 

 

L 
 Lớp, lớp học 
L + __ + __ + __ = 

 
  L 
 Lụt, mưa lụt 
 L + __ + __ + __ = 

     

                        

    L  
  lau, lau chùi 
    L + __ + __ = 

 

                           

    L 
  lửa, ngọn lửa 
  
  

L + __ + __ + __ = 

   L 
  lều, cái lều 
  L + _ + _ + _ = 

                          

   L 
 Lân, kỳ lân 
 L + __ + __ = 
 

 



Họ và Tên:  _____________________________________ 
Chữ Ký Phụ Huynh: _____________________________ 

Bài Tập Tại Nhà  
Tuần 21 (Week 21) 01/30/10 

Chính Tả 
(Các em hãy viết đúng chữ cho những hình sau đây. ) 
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 lớp 
  
 leo 
  
 

 lụt 
  
 lửa 
  
 



 lau 
  
 lân 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


